
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 
Số:            /QĐ-UBND Quảng Nam, ngày        tháng  4  năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công 
nghiệp tỉnh Quảng Nam với các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, 

thành phố liên quan trong công tác quản lý nhà nước một số 
lĩnh vực trên địa bàn quản lý

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 29/6/2015; Luật sửa 
đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 
Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014; Luật 
Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018; 
Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ 
quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế; Nghị định số 35/2017/NĐ-CP 
ngày 03/4/2017 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê 
mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao;

Căn cứ Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế 
mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 1229/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp 
tỉnh Quảng Nam; 

Căn cứ Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND 
tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ 
máy của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công 
nghiệp tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 10/TTr-KKTCN ngày 09/3/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa Ban 
Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam với các Sở, Ban, 
ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan trong công tác quản lý 
nhà nước một số lĩnh vực trên địa bàn Khu Kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh 
Quảng Nam.
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các quy định trước đây 
trái với quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Quản lý các Khu 
kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành: 
Tư Pháp, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, 
Công thương, Giao thông vận tải, Nội vụ, Ngoại vụ, Y tế, Lao động Thương 
binh và Xã hội, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Liên đoàn Lao động 
tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, NCKS, TH, KTN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh



ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Phối hợp giữa Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh 

Quảng Nam với các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố 
liên quan trong công tác quản lý nhà nước một số lĩnh vực trên địa bàn các 

Khu kinh tế, Khu công nghiệp 
(Ban hành kèm theo Quyết định số  #sovb /QĐ-UBND ngày #nbh /4/2022 của 

UBND tỉnh Quảng Nam)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định phạm vi trách nhiệm phối hợp giữa Ban Quản lý 

các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam (viết tắt là Ban Quản lý) 
với các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây 
gọi chung là UBND cấp huyện) trong công tác quản lý nhà nước một số lĩnh vực 
trong phạm vi các Khu kinh tế và Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam.

2. Đối tượng áp dụng
Quy chế áp dụng đối với Ban Quản lý, các Sở, Ban, ngành, UBND cấp 

huyện, cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các 
hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong phạm vi Khu kinh tế và Khu công 
nghiệp (viết tắt là KKT và KCN).

Điều 2. Mục đích, yêu cầu
Tạo sự phối hợp thống nhất và hiệu quả giữa Ban Quản lý, các Sở, Ban 

ngành và UBND cấp huyện có liên quan trong việc quản lý nhà nước tại KKT và 
KCN, nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thủ tục hành chính đơn giản, 
nhanh gọn, góp phần thúc đẩy phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững.

Điều 3. Nguyên tắc và hình thức phối hợp
1. Việc phối hợp quản lý trong KKT và KCN theo đúng chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp do pháp luật quy định, 
đảm bảo sự thống nhất, phân định rõ chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm của Ban 
Quản lý, các Sở, Ban, ngành và địa phương.

2. Hoạt động quản lý nhà nước tại KKT và KCN của các cơ quan liên 
quan được thực hiện đúng thẩm quyền, trên nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi 
cho hoạt động của các doanh nghiệp/nhà đầu tư tại KKT và KCN và có sự phối 
hợp chặt chẽ với cơ quan đầu mối là Ban Quản lý.

3. Hoạt động phối hợp thực hiện theo cơ chế “Cơ quan chủ trì”, “Cơ quan 
phối hợp” theo quy định như sau:
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a) Cơ quan chủ trì: Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, phối hợp thực 
hiện công việc trong phạm vi thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ (trừ trường hợp 
theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh và những trường hợp có quy định 
riêng); chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

b) Cơ quan phối hợp: Chịu trách nhiệm về các vấn đề tham gia theo sự 
phân công của cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm về kết quả làm việc được 
phân công trước cơ quan chủ trì. Cơ quan phối hợp được quyền yêu cầu cơ quan 
chủ trì cung cấp các thông tin cần thiết để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

4. Tùy theo tính chất, nội dung công việc, cơ quan chủ trì quyết định áp 
dụng hình thức phối hợp có hiệu quả, bao gồm:

a) Phương thức tổ chức lấy ý kiến: Bằng văn bản hoặc tổ chức họp thống 
nhất bằng biên bản, giao ban hoặc đối thoại;

b) Tổ chức thực hiện khảo sát, điều tra hoặc xử lý loại công việc có tính 
chất đặc thù.

Điều 4. Nội dung phối hợp
1. Ban Quản lý phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện và các 

cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên 
địa bàn KKT và KCN ở một số lĩnh vực chủ yếu sau:

a) Xây dựng kế hoạch đầu tư và phát triển KKT và KCN;
b) Xúc tiến và quản lý đầu tư;
c) Quản lý quy hoạch và xây dựng;
d) Quản lý tài nguyên và môi trường;
đ) Quản lý công nghiệp và thương mại;
e) Quản lý lao động;
f) Hỗ trợ doanh nghiệp;
g) Quản lý an ninh trật tự;
h) Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm;
k) Cung cấp, trao đổi thông tin.
2. Thời gian phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính nêu tại Khoản 1, 

Điều này thực hiện theo các quy định hiện hành của UBND tỉnh Quảng Nam.

Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

MỤC 1
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

Điều 5. Xây dựng kế hoạch đầu tư và phát triển 
1. Ban Quản lý có trách nhiệm
a) Xây dựng kế hoạch hàng năm và 05 năm về phát triển KKT và KCN;
b) Xây dựng danh mục các dự án đầu tư và kế hoạch vốn đầu tư phát triển 

hàng năm và 05 năm;
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c) Lấy ý kiến của UBND cấp huyện và các Sở, Ban, ngành có liên quan về 
kế hoạch, danh mục các dự án đầu tư và kế hoạch vốn đầu tư phát triển hàng 
năm và 05 năm của KKT và KCN.

2. UBND cấp huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phát triển trên địa 
bàn huyện, lấy ý kiến của Ban Quản lý nhằm đảm bảo phù hợp với quy hoạch 
chung xây dựng và kế hoạch phát triển của KKT và KCN.

3. Các Sở, Ban, ngành xây dựng kế hoạch phát triển theo chuyên ngành 
quản lý, lấy ý kiến thống nhất của Ban Quản lý nhằm đảm bảo phù hợp với quy 
hoạch chung xây dựng và kế hoạch phát triển của KKT và KCN.

MỤC 2
XÚC TIẾN VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

Điều 6. Xúc tiến, thu hút đầu tư
1. Trách nhiệm của Ban Quản lý 

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư vào KKT và KCN;
b) Tổ chức, tham mưu UBND tỉnh tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư 

theo kế hoạch đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh phê duyệt;
c) Chủ trì, phối hợp với cấp huyện và các cơ quan liên quan trao đổi và 

cung cấp thông tin với nhà đầu tư dự án trên địa bàn KKT và KCN, trừ dự án do 
cấp huyện quản lý trực tiếp.

2. Trách nhiệm của UBND cấp huyện
a) Phối hợp với Ban Quản lý thực hiện công tác quảng bá, xúc tiến, thu hút 

đầu tư vào KKT và KCN;
b) Khi có nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội đầu tư vào KKT và KCN, các địa 

phương giới thiệu nhà đầu tư làm việc trực tiếp với Ban Quản lý để được hỗ trợ 
thông tin kịp thời và chính xác nhất;

c) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý và các cơ quan liên quan làm việc với 
nhà đầu tư trong trường hợp đầu tư vào những khu vực do cấp huyện quản lý 
trực tiếp.

3. Ban Quản lý, UBND cấp huyện và các Sở, Ban, ngành có trách nhiệm 
cung cấp thông tin, số liệu liên quan về công tác xúc tiến đầu tư theo đề nghị và 
cập nhật thường xuyên thông tin theo hình thức số hóa trên trang điện tư 
(wedsite) chung của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 7. Lập, phê duyệt danh mục dự án đầu tư hoặc thỏa thuận nguyên 
tắc địa điểm đầu tư 

1. Lập, phê duyệt danh mục dự án đầu tư
a) Trách nhiệm của Ban Quản lý: trước ngày 10 hằng tháng, Ban Quản lý 

căn cứ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển 
ngành, quy hoạch xây dựng khu kinh tế, khu công nghiệp, quy hoạch sử dụng 
đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chịu trách nhiệm lập danh mục 
đề xuất dự án đầu tư, thẩm định sơ bộ và cho Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 
15 hằng tháng để tổng hợp trình UBND tỉnh trước ngày 20 hằng tháng để xem 
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xét ban hành Quyết định phê duyệt danh mục các dự án đầu tư (trừ các dự án 
đầu tư trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, dự án khai thác khoáng sản). 
Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, chỉ đề xuất những dự án thuộc danh mục 
nằm trong Kế hoạch phát triển nhà ở đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

b) Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư: chủ trì, phối hợp với các Sở, 
Ban, ngành, địa phương có liên quan thẩm định sơ bộ và trình UBND tỉnh trước 
ngày 20 hằng tháng để xem xét ban hành Quyết định phê duyệt danh mục đề 
xuất dự án đầu tư.

c) Quyết định phê duyệt danh mục đề xuất dự án đầu tư của UBND tỉnh là 
cơ sở để UBND cấp huyện đề xuất các Sở, Ban, ngành thực hiện các nhiệm vụ 
sau (nếu có): 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt Quy 
hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện; trình HĐND tỉnh 
thông qua danh mục dự án thu hồi đất đối với các dự án đầu tư thuộc trường hợp 
Nhà nước thu hồi đất, danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất 
rừng phòng hộ, rừng đặc dụng (sau khi có Quyết định phê duyệt hoặc chấp 
thuận chủ trương đầu tư); tham mưu UBND tỉnh văn bản chấp thuận việc nhận 
chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện 
dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh thẩm 
định, trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng 
rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư.

 - Ban Quản lý tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định chấp thuận chủ 
trương đầu tư. 

2. Đối với dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp được đầu tư bằng nguồn 
vốn ngân sách Nhà nước thì Nhà đầu tư làm việc với UBND cấp huyện đề xuất 
dự án đầu tư để UBND cấp huyện thực hiện thỏa thuận nguyên tắc địa điểm đầu 
tư.

3. Đối với dự án đầu tư trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã có 
nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng; dự án thuê địa điểm của tổ chức, cá 
nhân khác thì không thực hiện thủ tục lập, phê duyệt danh mục đề xuất dự án 
đầu tư hoặc thỏa thuận nguyên tắc địa điểm đầu tư.

4. Việc lập quy hoạch và triển khai các dự án đầu tư ở khu vực biên giới đất 
liền và khu vực biên giới biển phải thực hiện theo quy định tại Điều 8, Nghị định 
34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 và Điều 11, Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 
03/9/2015 của Chính phủ.

Điều 8. Cấp Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu 
tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

1. Ban Quản lý thực hiện tiếp nhận đăng ký đầu tư; cấp, điều chỉnh, thu hồi 
văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thỏa 
thuận ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc 
thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư; Ban Quản lý thực hiện lấy ý 
kiến các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện có liên quan khi cần thiết. 
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Đối với các dự án phải thẩm định công nghệ, Ban Quản lý gửi hồ sơ đề nghị 
chấp thuận chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Sở Khoa học 
và Công nghệ/Sở chuyên ngành thuộc UBND tỉnh để tổ chức thẩm định hoặc có 
ý kiến. 

2. Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện có trách nhiệm tham gia ý kiến 
đầy đủ, rõ ràng đối với các nội dung có liên quan theo đề nghị của Ban Quản lý. 

3. Trình tự thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền.

MỤC 3
QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG

Điều 9. Quản lý quy hoạch
1. Đối với quy hoạch chung xây dựng
a) Ban Quản lý có trách nhiệm chủ trì, tổ chức thực hiện công tác rà soát, 

lập, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các Khu kinh tế và Khu công nghiệp, 
đề nghị UBND tỉnh trình Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt; tổ chức công bố điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế 
được phê duyệt theo quy định và thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch 
chung xây dựng khu kinh tế.

b) UBND cấp huyện có trách nhiệm rà soát, tổ chức lập, điều chỉnh các đồ 
án quy hoạch chung được UBND tỉnh giao, đảm bảo phù hợp với đồ án điều 
chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 
Tổ chức công bố quy hoạch theo quy định.

c) Sở Xây dựng là cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và 
đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của 
UBND tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì thẩm định, phối hợp, lấy ý kiến các cơ quan 
có thẩm quyền, Ban Quản lý và các Sở, ngành liên quan trong công tác lập, điều 
chỉnh, tổ chức thẩm định các đồ án quy hoạch chung xây dựng do UBND cấp 
huyện tổ chức lập, trình UBND tỉnh phê duyệt.

d) Các Sở, ngành và địa phương liên quan có trách nhiệm tham gia ý kiến 
đối với các đồ án quy hoạch chung theo chức năng, nhiệm vụ quản lý của mình 
khi có yêu cầu. 

2. Đối với quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000)
a) Ban Quản lý có trách nhiệm chủ trì tổ chức lập quy hoạch phân khu

xây dựng các khu chức năng trong các khu chức năng trong khu kinh tế và khu 
công nghiệp được UBND tỉnh giao, gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND 
tỉnh phê duyệt theo quy định. Tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy 
hoạch phân khu đã được phê duyệt của các khu chức năng trong khu kinh tế và 
khu công nghiệp nhưng không làm thay đổi cơ cấu quy hoạch. Tổ chức công bố, 
công khai các đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng do mình tổ chức lập 
theo quy định.
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b) UBND cấp huyện có trách nhiệm chủ trì tổ chức lập quy hoạch phân 
khu xây dựng các khu đô thị được UBND tỉnh giao, lấy ý kiến của Ban Quản lý 
để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định. Tổ 
chức công bố, công khai các đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng do 
mình tổ chức lập theo quy định.

c) Sở Xây dựng có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh văn bản lấy ý kiến 
của Bộ Xây dựng và tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt các đồ án 
quy hoạch phân khu do Ban Quản lý tổ chức lập. Các Sở, ngành liên quan có 
trách nhiệm tham gia ý kiến đối với các đồ án quy hoạch phân khu theo chức 
năng, nhiệm vụ quản lý của mình khi có văn bản đề nghị của chủ đầu tư tổ chức 
lập quy hoạch. 

d) Các Sở, ngành và địa phương liên quan có trách nhiệm tham gia ý kiến 
đối với các đồ án quy hoạch phân khu theo chức năng, nhiệm vụ quản lý của 
mình khi có yêu cầu.

3. Đối với quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500)
a) Ban Quản lý có trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt, phê duyệt 

điều chỉnh nhiệm vụ và đồ án quy hoạch các dự án đầu tư do UBND tỉnh giao 
nhiệm vụ làm chủ đầu tư theo kế hoạch hằng năm và 05 năm về phát triển khu 
kinh tế; các dự án đầu tư trong khu công nghiệp; các khu chức năng trong khu 
kinh tế, khu công nghiệp thuộc diện phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng theo 
quy định của pháp luật về xây dựng. Tổ chức lấy ý kiến của UBND cấp huyện 
và các Sở, ngành liên quan trước khi phê duyệt. Tổ chức công bố, công khai các 
đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng do mình tổ chức lập theo quy định.

b) UBND cấp huyện có trách nhiệm báo cáo Ban Quản lý về vị trí, quy 
mô dự kiến lập quy hoạch để Ban Quản lý tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét 
thống nhất trước khi tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt. Lấy ý kiến tham gia của 
Ban Quản lý và các Sở, ngành liên quan trước khi phê duyệt quy hoạch. Tổ chức 
công bố, công khai các đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng do mình tổ 
chức lập, phê duyệt theo quy định.

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp với 
Ban Quản lý hướng dẫn các chủ đầu tư dự án tổ chức lập quy hoạch chi tiết Khu 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các khu vực phát triển nuôi trồng thủy 
sản, đảm bảo phù hợp với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT.

d) Các Sở, ngành và địa phương liên quan có trách nhiệm tham gia ý kiến 
đối với các đồ án quy hoạch chi tiết theo chức năng, nhiệm vụ quản lý của mình 
khi có yêu cầu. 
 4. Cung cấp thông tin quy hoạch

a) Ban Quản lý có trách nhiệm cung cấp thông tin về địa điểm xây dựng,
chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cao trình xây dựng và thông tin khác liên
quan đến quy hoạch xây dựng khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu đối với
các khu vực chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong khu kinh tế, 
các phạm vi đồ án quy hoạch xây dựng do mình tổ chức lập.
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b) UBND cấp huyện có trách nhiệm cung cấp thông tin về địa điểm xây 
dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cao trình xây dựng và thông tin khác 
liên quan đến quy hoạch xây dựng khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu 
trong phạm vi đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết do mình tổ chức 
lập.

Điều 10. Quản lý xây dựng
1. Ban Quản lý thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây 

dựng theo thẩm quyền và được UBND tỉnh ủy quyền, gồm:
a) Thực hiện thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo

kinh tế kỹ thuật và thiết kế, dự toán xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây
dựng thuộc UBND cấp tỉnh đối với các dự án, công trình trong khu kinh tế, khu
công nghiệp, trừ các dự án, công trình do các Sở, Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng chuyên ngành và UBND cấp huyện làm chủ đầu tư.

b) UBND tỉnh ủy quyền Ban Quản lý cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu 
hồi Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng phải có Giấy 
phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng công trình trong khu 
kinh tế, khu công nghiệp trừ công trình di tích lịch sử - văn hóa, công trình
tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình tôn giáo và công trình
nhà ở riêng lẻ.

c) Cấp giấy phép thi công cho các công trình thiết yếu thi công trong
phạm vi bảo vệ kết cấu đường bộ do Ban Quản lý đang quản lý trong các khu
kinh tế, khu công nghiệp.

d) Tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình xây dựng sử
dụng vốn đầu tư công, công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng
đồng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn 
do Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh quản lý; trừ các công 
trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác 
nghiệm thu công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ 
quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, các công trình do các Sở, Ban Quản 
lý dự án chuyên ngành trực thuộc tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã làm chủ đầu 
tư.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác quản lý đô thị và hạ tầng, quản lý chất 
lượng công trình trong khu kinh tế, khu công nghiệp theo quy định pháp
luật về xây dựng và theo phân cấp, ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền.

2. Các Sở, ngành và UBND cấp huyện có trách nhiệm tham gia ý kiến 
(khi Ban Quản lý lấy ý kiến) hoặc tham gia công tác hiện trường (khi Ban Quản 
lý mời tham gia) trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Ban Quản 
lý đối với các nhiệm vụ nói trên. Đồng thời, các Sở, ngành và UBND cấp huyện 
lấy ý kiến hoặc mời Ban Quản lý tham gia công tác hiện trường khi thực hiện 
chức năng nhiệm vụ của cơ quan mà có liên quan đến các nội dung quản lý xây 
dựng của Ban Quản lý. 
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3. Các Sở, ngành, địa phương và Ban Quản lý phối hợp trong việc tổ chức 
kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy định trong các lĩnh vực quy hoạch, đô thị 
và hạ tầng trong khu kinh tế, khu công nghiệp, kịp thời tham mưu UBND tỉnh 
xử lý các sai phạm được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra.

MỤC 4
QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Điều 11. Trách nhiệm quản lý đất trong Khu kinh tế
1. Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh thực hiện quản 

lý đất đai trong các khu chức năng gồm: Khu phi thuế quan, Khu công nghiệp, 
Khu du lịch dịch vụ tập trung, Khu đô thị dân cư và các khu chức năng khác 
được UBND tỉnh giao cho Ban Quản lý triển khai thực hiện quy hoạch các phân 
khu trong KKT.

2. Việc quản lý sử dụng đất đối với đất khác không thuộc các khu chức 
năng trong KKT và các nhiệm vụ về quản lý đất đai trong KKT do cơ quan hành 
chính các cấp thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Điều 12. Lập kế hoạch sử dụng đất
1. Trách nhiệm của Ban Quản lý
Đối với các khu chức năng đã có quy hoạch phân khu (hoặc quy hoạch chi 

tiết) được duyệt, Ban Quản lý đăng ký danh mục, công trình sử dụng đất trong 
năm kế hoạch với UBND cấp huyện để tổng hợp, trình Sở Tài nguyên và Môi 
trường thẩm định, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

2. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường
Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử 

dụng đất của UBND cấp huyện và Ban Quản lý, Sở Tài nguyên và Môi trường 
có trách nhiệm thẩm định, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

3. Trách nhiệm của UBND cấp huyện
Sau khi có hồ sơ đăng ký danh mục, công trình có sử dụng đất trong năm 

của Ban Quản lý, UBND cấp huyện có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, trình Sở Tài 
nguyên và Môi trường thẩm định theo quy định.

Điều 13. Công tác thu hồi đất, giao đất cho Ban Quản lý
1. Trách nhiệm của Ban Quản lý
a) Phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng 

thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với diện tích đất được cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất để giao cho Ban Quản lý;

b) Lập hồ sơ xin giao đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (qua hồ sơ 
một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh) thẩm định, tham mưu 
trình UBND tỉnh giao đất cho Ban Quản lý theo quy định.

2. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường
a) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý và các đơn vị liên quan thẩm định hồ 

sơ; kiểm tra thực địa (nếu có), lập hồ sơ trình UBND tỉnh giao đất cho Ban Quản 
lý, giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo thời gian theo quy định.
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b) Sau khi có quyết định giao đất của UBND tỉnh, chủ trì, phối hợp với 
địa phương có liên quan triển khai quyết định giao đất và bàn giao đất ngoài 
thực địa cho Ban Quản lý quản lý theo quy định.

3. Trách nhiệm của UBND cấp huyện
a) Phối hợp với Ban Quản lý kiểm tra hồ sơ về quyết định thu hồi đất (đối 

với hộ gia đình, cá nhân và tổ chức); quyết định phê duyệt phương án bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư để Ban Quản lý hoàn thiện hồ sơ trình Sở Tài 
nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh giao đất theo quy định;

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị có liên quan 
triển khai quyết định giao đất và bàn giao đất ngoài thực địa theo quy định.

Điều 14. Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
1. Trách nhiệm của Ban Quản lý
a) Phối hợp với UBND cấp huyện giải quyết các trường hợp vướng mắc 

trong quá trình bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình, dự án trong các 
khu chức năng; báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vướng mắc theo quy định của 
pháp luật;

b) Phối hợp với UBND cấp huyện và tổ chức được giao nhiệm vụ thực 
hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng bàn giao đất tại thực địa cho chủ đầu tư tại 
các khu chức năng và xây dựng giá đất tái định cư, trình cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt theo quy định;

c) Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện dự báo nhu cầu, đề xuất đầu tư 
các khu tái định cư và các khu nghĩa trang nhân dân để phục vụ công tác bồi 
thường, giải phóng mặt bằng của các khu chức năng trong KKT và KCN.

2. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường
Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành hướng dẫn UBND cấp huyện thực 

hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định. Trường hợp 
phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu báo cáo UBND tỉnh 
xem xét, giải quyết.

3. Trách nhiệm của UBND cấp huyện
a) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý và các Sở, Ban, ngành liên quan 

triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa 
bàn KKT, KCN theo quy định;

b) Phối hợp xác định nhu cầu tái định cư, đề xuất đầu tư xây dựng các khu 
tái định cư và các khu nghĩa trang nhân dân để phục vụ công tác bồi thường giải 
phóng mặt bằng của các khu chức năng;

c) Phối hợp xây dựng giá đất tái định cư trình cơ quan có thẩm quyền 
thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Điều 15. Giá đất, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, miễn, giảm tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế

1. Trách nhiệm của Ban Quản lý
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a) Tiếp nhận hồ sơ xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và thông báo 
cho người sử dụng đất mức thu tiền sử dụng đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng và 
tiền thuê đất dưới 30 tỷ đồng để thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. Trường 
hợp mức thu tiền sử dụng đất có giá trị trên 20 tỷ đồng và tiền thuê đất trên 30 tỷ 
đồng hoặc trường hợp vị trí thửa đất chưa được quy định giá chi tiết trong bảng 
giá đất thì Ban Quản lý gửi hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường trình cấp có 
thẩm quyền phê duyệt giá đất cụ thể theo quy định.

b) Ban hành quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho 
người sử dụng đất. Xác định số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được khấu 
trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (nếu có) theo quy định; Đồng thời chuyển 
các Quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Thông báo nộp tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất đến cơ quan Thuế quản lý, theo dõi thực hiện theo quy 
định Luật Quản lý thuế.

c) Phối hợp, theo dõi thu, nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân 
sách nhà nước của người sử dụng đất (đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất 
không thông qua hình thức đấu giá).

d) Phối hợp với người sử dụng đất chuyển hồ sơ cho UBND cấp huyện, 
Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất theo quy định.

đ) Xác định, thông báo số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng mà tổ 
chức, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất phải hoàn trả ngân sách Nhà nước.

2. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường
a) Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện và các Sở, Ban, ngành liên 

quan kiểm tra hồ sơ xác định giá đất cụ thể trên địa bàn KKT đối với tổ chức 
kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, doanh nghiệp nhà nước cổ 
phần hóa, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài khi được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua 
hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, được nhà nước công nhận, cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất mà thửa đất có giá trị 
(tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 20 tỷ đồng trở lên, hoặc được Nhà nước 
cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức 
đấu giá quyền sử dụng đất mà thửa đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng 
giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên, hoặc trường hợp vị trí thửa đất chưa được quy 
định giá chi tiết trong bảng giá đất; gửi Sở Tài chính chủ trì, trình Hội đồng 
thẩm định giá đất tỉnh để hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt.

b) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý, UBND cấp huyện tham mưu cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất.

3. Trách nhiệm của Sở Tài chính
Chủ trì, phối hợp Sở, Ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện kiểm tra 

hồ sơ đề xuất giá đất cụ thể, lập thủ tục trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh 
thẩm định đối với thửa đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 20 
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tỷ đồng trở lên, hoặc được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời 
gian thuê không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất mà thửa đất có 
giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên, hoặc trường 
hợp vị trí thửa đất chưa được quy định giá chi tiết trong bảng giá đất; gửi Sở Tài 
nguyên và Môi trường hoàn chỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt.

4. Trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh
a) Chủ trì, theo dõi, đôn đốc thu tiền sử dụng đất theo Thông báo của Ban 

Quản lý, xử lý vi phạm đối với trường hợp chậm nộp tiền sử dụng đất của người 
sử dụng đất theo quy định của pháp luật về thuế;

b) Phối hợp với Ban Quản lý, Kho bạc Nhà nước đối chiếu số thu tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất phát sinh trên địa bàn KKT.

c) Hướng dẫn người nộp thuế trong trong việc lập bảng kê nộp thuế hoặc 
giấy nộp tiền vào ngân sách; Thực hiện công tác quản lý thuế; Xác nhận, đối 
chiếu số tiền đã nộp theo đề nghị của người nộp thuế.

5. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện
a) Luân chuyển chứng từ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phát sinh trên 

địa bàn KKT cho Ban Quản lý; 
b) Phối hợp với Cơ quan thuế xác nhận số thu tiền sử dụng đất, tiền thuê 

đất khi Ban Quản lý có nhu cầu. 
c) Tổ chức hoạch toán đầy đủ các khoản thu vào ngân sách nhà nước; 

thực hiện điều tiết cho các cấp ngân sách đúng tỷ lệ quy định; Cung cấp thông 
tin về số thuế đã thu theo cơ quan quản lý thu. 

6. Trách nhiệm của UBND cấp huyện
a) Phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính kiểm tra, đề 

xuất giá đất cụ thể, lập hồ sơ trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thẩm định, 
trình UBND tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền;

b) Phối hợp với Ban Quản lý và người sử dụng đất tham mưu và Cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Điều 16. Đất Khu công nghiệp ngoài Khu kinh tế
1. Trách nhiệm của Ban Quản lý
a) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện theo dõi 

việc sử dụng đất các dự án KCN ngoài KKT.
b) Phối hợp với cơ quan liên quan, địa phương công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng và tái định cư.
2. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với 

Ban Quản lý kiểm ra, giám sát việc sử dụng đất các dự án trong KCN ngoài Khu 
kinh tế. 

3. UBND cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Ban Quản lý theo dõi giám sát việc sử dụng đất của Chủ đầu tư; phối 
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hợp chủ đầu tư thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định 
cư…

Điều 17. Quản lý hiện trạng
1. Trách nhiệm của Ban Quản lý
a) Tổ chức công bố, bàn giao hồ sơ và mốc ranh giới đồ án quy hoạch 

phân khu do Ban Quản lý làm chủ đầu tư và chỉ đạo các chủ đầu tư công bố, bàn 
giao quy hoạch chi tiết để UBND cấp huyện có trách nhiệm quản lý đất đai, xây 
dựng theo đúng quy định của pháp luật.

b) Thường xuyên phối hợp với UBND cấp huyện giám sát, phát hiện, xử 
lý vi phạm hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định.

2. Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành
Tổ chức công bố, bàn giao hồ sơ và mốc ranh giới đồ án quy hoạch phân 

khu và quy hoạch chi tiết do Sở, Ban, ngành làm chủ đầu tư để UBND cấp 
huyện có trách nhiệm quản lý đất đai, xây dựng theo đúng quy định của pháp 
luật.

3. Trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
a) Chủ trì kiểm tra, xử lý công tác quản lý hiện trạng các loại đất quốc 

phòng nằm trong KKT theo quy định. 
b) Chủ trì thẩm định về mặt quốc phòng đối với tất cả các quy hoạch, đề 

án, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 
164/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với 
kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng. Tham mưu UBND tỉnh văn 
bản lấy ý kiến Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Quốc phòng các vấn đề liên quan 
đến quốc phòng vượt thẩm quyền giải quyết của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. 

3. Trách nhiệm của UBND cấp huyện
Chủ trì, thường xuyên phối hợp với Ban Quản lý, các Sở, Ban, ngành và 

Chủ đầu tư giám sát, phát hiện, xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng 
hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định.

Điều 18. Quản lý môi trường
1. Trách nhiệm của Ban Quản lý
a) Chủ trì thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo vệ môi 

trường theo quy định pháp luật và theo ủy quyền của UBND cấp huyện hoặc Sở 
Tài nguyên và Môi trường đối với các dự án đầu tư tại KKT và KCN.

b) Hướng dẫn, tuyên truyền cho các chủ đầu tư trong KKT thực hiện các 
quy định về bảo vệ môi trường; huy động lực lượng ứng phó, khắc phục khi xảy 
ra sự cố môi trường tại KKT và KCN.

c) Công khai thông tin về bảo vệ môi trường đối với các dự án của nhà 
đầu tư trong KKT và KCN. Định kỳ báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo vệ 
môi trường trên địa bàn KKT và KCN cho UBND tỉnh thông qua Sở Tài nguyên 
và Môi trường trước ngày 01 tháng 01 hàng năm.

d) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia thẩm định Phương 
án đánh giá sơ bộ tác động môi trường làm cơ sở chấp thuận chủ trương đầu 
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tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư nhóm I quy 
định tại khoản 3, Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

đ) Phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết các tranh chấp về môi 
trường giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong KKT và KCN.

e) Trong quá trình thẩm định hồ sơ môi trường theo ủy quyền của UBND 
cấp huyện, đề nghị Ban Quản lý lấy ý kiến UBND cấp huyện trong quá trình 
thẩm định và gửi hồ sơ môi trường đã được phê duyệt của các dự án được ủy 
quyền về UBND cấp huyện để theo dõi, giám sát.

2. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường
a) Chủ trì thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo vệ môi 

trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc được ủy quyền đối với các dự 
án đầu tư tại KKT và KCN; gửi hồ sơ môi trường đã được phê duyệt của các dự 
án đầu tư trong KKT và KCN đến Ban Quản lý để theo dõi, giám sát.

b) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý tuyên truyền, phổ biến các văn bản 
quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường cho chủ đầu tư trong KKT và KCN.

c) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý và cơ quan chức năng giải quyết các 
tranh chấp về môi trường giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong 
KKT và KCN; phối hợp huy động lực lượng ứng phó, khắc phục khi xảy ra sự 
cố môi trường trong KKT và KCN.

d) Chủ trì trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống 
quan trắc môi trường tự động trong KKT và KCN. Thực hiện cung cấp số liệu 
quan trắc tự động các nguồn thải lớn trong KKT và KCN cho Ban Quản lý để 
phối hợp kiểm tra, giám sát việc vận hành hệ thống quan trắc tự động.

đ) Chủ trì thẩm định Phương án đánh giá sơ bộ tác động môi trường làm 
cơ sở chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối 
với các dự án đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3, Điều 28 Luật Bảo vệ môi 
trường năm 2020.

3. Trách nhiệm của UBND cấp huyện
a) Chủ trì thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo vệ môi 

trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc được ủy quyền đối với các dự 
án đầu tư tại KKT và KCN; gửi hồ sơ môi trường đã được phê duyệt của các dự 
án đầu tư trong KKT và KCN đến Ban Quản lý để theo dõi, giám sát;

b) Hỗ trợ, ứng cứu và phối hợp khắc phục các sự cố môi trường tại KKT 
và KCN.

MỤC 5
QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

Điều 19. Quản lý công nghiệp
1. Trách nhiệm của Ban Quản lý
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a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá 
tình hình triển khai thực hiện dự án, tình hình sử dụng đất đối với các dự án đầu 
tư vào KCN theo nội dung đã đăng ký tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

b) Tổng hợp các thông tin liên quan đến tình hình nộp thuế, giá trị xuất 
nhập khẩu, giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp đầu tư vào KCN 
và báo cáo theo quy định.

c) Đối với các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp phải được cơ quan nhà 
nước thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ, Ban Quản lý gửi hồ sơ đề nghị 
chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Sở Khoa 
học và Công nghệ để tổ chức thẩm định hoặc có ý kiến trước khi chấp thuận chủ 
trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

d) Phối hợp với Sở Công thương tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, 
cơ chế, chính sách phát triển ngành công nghiệp sinh thái, công nghiệp hỗ trợ, 
công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp môi trường… trên địa bàn tỉnh.

2. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ
Tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư và tổ chức thẩm định hoặc cho ý kiến về công nghệ đối với 
các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp theo đề nghị của Ban Quản lý.

3. Trách nhiệm của Sở Công Thương:
Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, 

cơ chế, chính sách phát triển ngành công nghiệp sinh thái, công nghiệp hỗ trợ, 
công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh.

4. Trách nhiệm của Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục Thống kê
Phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến tình hình nộp thuế, giá trị xuất 

nhập khẩu, giá trị sản xuất công nghiệp của các DN đầu tư vào KCN hằng quý.
 Điều 20. Quản lý thương mại 
1. Trách nhiệm của Ban Quản lý
a) Cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Văn 

phòng đại diện và chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của tổ chức, 
thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu kinh tế, khu công nghiệp theo quy 
định pháp luật về thương mại. 

b) Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập Văn 
phòng đại diện, chi nhánh trong khu kinh tế, khu công nghiệp đối với doanh 
nghiệp du lịch nước ngoài theo quy định của pháp luật hoặc ủy quyền của các 
Bộ, ngành và UBND tỉnh.

 c) Cấp các loại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa sản xuất tại khu kinh 
tế, khu công nghiệp theo ủy quyền của Bộ Công Thương.

d) Phối hợp với Sở Công Thương trong lĩnh vực quản lý thương mại trên 
địa bàn Khu kinh tế, khu công nghiệp.

2. Trách nhiệm của Sở Công Thương
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a) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý quản lý các doanh nghiệp trên địa 
bàn Khu kinh tế, khu công nghiệp trong lĩnh vực thương mại.

b) Tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách về phát triển thương mại trên 
địa bàn Khu kinh tế, khu công nghiệp (về công nghiệp hỗ trợ, xuất nhập khẩu, 
xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, thương mại biên giới, khu phi thuế 
quan, cửa hàng miễn thuế, tạm nhập, tái xuất,…).

3. Trách nhiệm của Cục Hải quan 
Phối hợp Ban Quản lý thực hiện công tác quản lý thương mại theo chức 

năng, nhiệm vụ ngành.

MỤC 6
QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 

VÀ AN NINH TRẬT TỰ

Điều 21. Quản lý lao động
1. Trách nhiệm của Ban Quản lý
a) Thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trên địa bàn 

KKT và KCN theo ủy quyền của UBND tỉnh và Sở Lao động, Thương binh và 
Xã hội;

b) Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ quản lý lao động trong KKT và KCN, 
bao gồm: tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, bảo đảm an toàn lao động, 
vệ sinh lao động, xây dựng quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp lao động, 
đình công theo quy định của pháp luật về lao động hoặc theo hướng của cơ quan 
có thẩm quyền;

c) Phối hợp theo dõi, thống kê, tổng hợp về tình hình lao động trên địa 
bàn KKT và KCN;

d) Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động, tổ chức công 
đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động hướng dẫn các bên tranh chấp 
thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo luật định trong tranh chấp lao động, đình 
công, khiếu kiện, khiếu nại về quan hệ lao động tại KKT và KCN.

2. Trách nhiệm của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện ủy quyền quản lý nhà nước về lao 

động trong KKT và KCN (nếu có);
b) Thông tin các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về lao 

động của Trung ương và địa phương đến các tổ chức, cá nhân hoạt động tại 
KKT và KCN;

c) Chủ trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, điều tra tai 
nạn lao động;

d) Chủ trì hướng dẫn, hỗ trợ và giúp đỡ các bên trong giải quyết tranh 
chấp lao động tập thể, đình công, ngưng việc tập thể tại KKT và KCN.
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3. UBND cấp huyện có trách nhiệm của phối hợp với Sở Lao động, 
Thương binh và Xã hội và Ban Quản lý thực hiện quản lý lao động trên địa bàn.

4. Trách nhiệm của các cơ quan Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Công an tỉnh, Sở 
Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Liên đoàn lao động tỉnh: Phối hợp với Sở Lao động, 
Thương binh và Xã hội và Ban Quản lý thực hiện quản lý lao động theo chức 
năng, nhiệm vụ ngành, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giải quyết các cuộc 
đình công, lãn công trong KKT và KCN.

Điều 22. Hỗ trợ doanh nghiệp 
1. Trách nhiệm của Ban Quản lý
a) Hằng năm xây dựng và ban hành kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp.
b) Hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận các chương trình, đề án của Trung 

ương, của tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động trong KKT và KCN.
c) Hỗ trợ doanh nghiệp trong KKT và KCN tham gia hội chợ triển lãm, 

giới thiệu sản phẩm, các kênh phân phối, tiêu thụ hàng hóa trong và ngoài nước; 
kết nối tiêu thụ sản phẩm.

d) Hỗ trợ, cung cấp thông tin để các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu 
công nghiệp liên kết, hợp tác với nhau thực hiện cộng sinh công nghiệp, các biện 
pháp sản xuất sạch hơn, hình thành các khu công nghiệp sinh thái, khu công 
nghiệp hỗ trợ, khu, cụm liên kết ngành.

đ) Hướng dẫn, hỗ trợ về đầu tư; giải quyết các khó khăn, vướng mắc của 
nhà đầu tư tại khu kinh tế, khu công nghiệp và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, 
các bộ, ngành có liên quan và UBND tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm 
quyền.

e) Phối hợp thu thập thông tin về nhu cầu sử dụng và đào tạo lao động của 
các doanh nghiệp trong “KKT và KCN”.

2. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội, Sở Công Thương, Cục Hải quan tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, 
Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh: phối hợp Ban Quản lý thực hiện công tác hỗ trợ 
doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ ngành.

Điều 23. Quản lý an ninh trật tự 
1. Trách nhiệm của Ban Quản lý 
a) Ban Quản lý có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Công an, Bộ Chỉ huy 

Bộ đội biên phòng, UBND cấp huyện và các lực lượng liên quan trong việc đảm 
bảo an ninh quốc phòng, kiểm tra công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng cháy 
chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trong KKT và KCN.

b) Cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ xây dựng phương án, kế hoạch, 
phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc an ninh trật tự tại KKT và 
KCN.

2. Trách nhiệm của Công an tỉnh
a) Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp huyện phối hợp với Ban 

Quản lý và các đơn vị quản lý Khu chức năng thực hiện công tác đảm bảo an 
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ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại KKT và KCN theo quy 
định của pháp luật.

b) Chủ trì hướng dẫn thực hiện quy định về PCCC của các doanh nghiệp 
đầu tư trên địa bàn KKT và KCN.

c) Phối hợp với Ban Quản lý quản lý hoạt động của người nước ngoài 
đang làm việc tại KKT và KCN; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi 
phạm pháp luật của người nước ngoài tại KKT và KCN theo quy định của pháp 
luật.

d) Chủ động nắm tình hình, phối hợp với Ban Quản lý và các Sở, ban 
ngành liên quan đảm bảo an ninh trật tự và tham gia giải quyết đình công, lãn 
công tại KKT và KCN.

3. Trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
- Chủ trì phối hợp với các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực 

biên giới, khu vực cửa khẩu và cảng biển.
- Hướng dẫn các đồn biên phòng tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ 

người, phương tiện vào hoạt động ở khu vực biên giới, khu vực cửa khẩu theo 
quy định của pháp luật.

- Thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ ngành.
4. Trách nhiệm của UBND cấp huyện 
a) Chỉ đạo các lực lượng Công an cơ sở phối hợp với Ban Quản lý, các 

đơn vị quản lý Khu chức năng và các cơ quan chức năng thực hiện công tác đảm 
bảo an ninh quốc phòng và an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu 
nạn trong KKT và KCN.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan giải quyết, xử lý và ngăn chặn kịp 
thời các vụ tụ tập đông người, tranh chấp lao động, đình công trái pháp luật và 
các hành vi làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, môi trường đầu tư tại KKT 
và KCN.

MỤC 7
THANH, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Điều 24. Quy định chung về thanh tra, kiểm tra
1. Các cơ quan nhà nước khi tiến hành kiểm tra doanh nghiệp tại KKT và 

KCN phải theo đúng chức năng, thẩm quyền và trình tự, thủ tục do pháp luật 
quy định; đảm bảo tính chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời; 
không làm cản trở hoạt động bình thường của các doanh nghiệp trong KKT và 
KCN (trừ trường hợp đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng, phạm 
pháp quả tang) để đảm bảo nguyên tắc việc thanh tra, kiểm tra không quá một 
lần/năm đối với với một doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị 
quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến 
năm 2020

2. Việc kiểm tra các doanh nghiệp phải tuân thủ theo kế hoạch được phê 
duyệt và chỉ được thực hiện 01 lần/1 năm do Ban Quản lý làm đầu mối; trường 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-quyet-35-nq-cp-ho-tro-phat-trien-doanh-nghiep-2020-2016-311331.aspx
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hợp đột xuất phải thông tin kịp thời về Ban Quản lý để phối hợp tham gia thanh 
tra, kiểm tra theo quy định, trừ nội dung thanh tra, kiểm tra thuế.

Điều 25. Công tác kiểm tra đối với các doanh nghiệp 
1. Trách nhiệm của Ban Quản lý
a) Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện và các Sở, Ban ngành liên quan 

để xây dựng và thực hiện Kế hoạch kiểm tra định kỳ đối với các lĩnh vực quy 
hoạch, xây dựng, môi trường, đất đai, đầu tư, lao động, thương mại, công nghiệp 
trong KKT và KCN. 

b) Chủ trì kiểm tra đột xuất các dự án trong KKT và KCN đối với các lĩnh 
vực quy hoạch, xây dựng, môi trường, đất đai, đầu tư, lao động, thương mại theo 
phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý quyết định, phê duyệt khi nhận được phản 
ánh của tổ chức, cá nhân hoặc theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

c) Phát hiện và kịp thời báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 
quyền để giải quyết, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực quy hoạch, 
xây dựng, môi trường, đất đai, đầu tư, lao động, thương mại.

d) Phối hợp với UBND cấp huyện và các Sở, Ban ngành trong thực hiện 
nhiệm vụ kiểm tra theo chuyên đề của ngành.

2. Trách nhiệm của UBND cấp huyện và các Sở, Ban ngành
a) UBND cấp huyện phối hợp với Ban Quản lý xây dựng và tổ chức thực 

hiện Kế hoạch kiểm tra định kỳ.  
b) Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với Ban Quản lý kiểm tra đột 

xuất và xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường khi nhận được phản ánh 
của các tổ chức, cá nhân.

c) Công an tỉnh:
Ngoài trách nhiệm phối hợp tại điểm a Khoản 1 Điều này, Công an tỉnh 

có trách nhiệm thiết lập đường dây nóng, đầu mối trao đổi thông tin để tiếp nhận 
kịp thời các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các sự cố ô nhiễm môi 
trường; tổ chức kiểm tra đột xuất và xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường trong 
KKT và KCN khi nhận được phản ánh của tổ chức, cá nhân hoặc phát hiện dấu 
hiệu vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Thực hiện các biện pháp nghiệp 
vụ nhằm ngăn chặn và phát hiện kịp thời các hành vi xả chất thải không đúng 
quy định ra môi trường.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức các 
cuộc kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực PCCC, xuất nhập cảnh, an 
ninh trật tự trong KKT và KCN.

Điều 26. Công tác thanh tra đối với các doanh nghiệp 
1. Trách nhiệm của Thanh tra tỉnh
Định kỳ hàng năm, các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện 

xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra các doanh nghiệp trong KKT và 
KCN gửi Thanh tra tỉnh trước ngày 30/10 để rà soát, tổng hợp. Chánh Thanh tra 
tỉnh có nhiệm vụ chủ trì xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, 
thời gian thanh tra giữa Thanh tra các Sở, ngành, Thanh tra các địa phương để 
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điều chỉnh chương trình, kế hoạch thanh tra cho phù hợp với chức năng, nhiệm 
vụ được giao của từng đơn vị.

2. Trách nhiệm UBND cấp huyện và các Sở, Ban, ngành
a) Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra doanh nghiệp phải xác định 

rõ yêu cầu, nội dung, phạm vi, đối tượng, thời gian thực hiện. Trong đó xây 
dựng kế hoạch cụ thể từng quý, tháng tổ chức thanh tra doanh nghiệp nào và đề 
nghị các cơ quan chức năng nào phối hợp thực hiện.

b) Trường hợp điều chỉnh hoặc thay đổi chương trình kế hoạch đã phê 
duyệt thì báo cáo Thanh tra tỉnh và thông báo cho Ban Quản lý, các đơn vị có 
liên quan bằng văn bản để biết, phối hợp.

c) Việc thanh tra đột xuất chỉ được tiến hành khi phát hiện có dấu hiệu vi 
phạm pháp luật; theo yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham 
nhũng hoặc do Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền giao. Quyết định thanh tra, 
kiểm tra đột xuất của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải được gửi cho 
Ban Quản lý biết để phối hợp, thực hiện.

Chương III
CHẾ ĐỘ TRAO ĐỔI THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO

Ðiều 27. Thông tin báo cáo định kỳ
1. Trách nhiệm của Ban Quản lý
a) Ðịnh kỳ hàng quý, 06 tháng, hàng năm, Ban Quản lý tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Quản lý, đồng thời gửi cho 
UBND cấp huyện và các Sở, Ban, ngành.

b) Tổng hợp, báo cáo chuyên đề theo quy định.
2. Trách nhiệm UBND cấp huyện
a) Định kỳ hàng quý UBND cấp huyện cung cấp, trao đổi thông tin về 

tình hình kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn cho Ban Quản lý để theo dõi, 
phối hợp.

b) Ðịnh kỳ hàng quý (trước ngày 25 tháng cuối cùng của quý) tổng hợp, 
cung cấp cho Ban Quản lý về tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và 
tái định cư; tình hình thu nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước của 
người sử dụng đất có liên quan trên địa bàn KKT và KCN. 

Ðiều 28. Báo cáo đột xuất và trao đổi thông tin 
1. Báo cáo đột xuất
Khi có yêu cầu của các cơ quan có liên quan thì Ban Quản lý, UBND cấp 

huyện và các Sở, Ban, ngành báo cáo kịp thời cho cấp có thẩm quyền.
2. Trao đổi thông tin
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Ban Quản lý, UBND cấp huyện và các Sở, Ban, ngành có trách nhiệm gửi 
các văn bản và trao đổi thông tin liên quan để kịp thời phối hợp giải quyết công 
việc.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 29. Trách nhiệm thi hành
1. Ban Quản lý, các Sở, Ban, ngành có liên quan, UBND cấp huyện, các 

chủ đầu tư phát triển hạ tầng, các doanh nghiệp trong KKT và KCN và các tổ 
chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quy chế này.

2. Trưởng Ban Quản lý có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn 
đốc thực hiện Quy chế; định kỳ 6 tháng và hàng năm tổng hợp báo cáo UBND 
tỉnh.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế này, nếu có vấn đề khó 
khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh thì các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các nhân có 
liên quan, gửi ý kiến bằng văn bản về Ban Quản lý để tổng hợp, báo cáo trình 
UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 




